
Tổng cộng A B C D A B C D

1 Xã Phước Sơn 1,922        -    0,708  1,214     -    -   0,708   0,899   -     1,607     100.000.000 160.700.000 160.700.000

2 Xã Phước Hiệp 0,160        -    -      -        0,160 -   -       -       0,095 0,095     100.000.000 9.500.000 9.500.000

3 TT. Diêu Trì 0,284        -    0,082  -        0,202 -   0,082   -       0,120 0,202     100.000.000 20.200.000 20.200.000

4 TT. Tuy Phước 0,086        -    -      0,086     -    -   -       0,064   -     0,064     100.000.000 6.400.000 6.400.000

5 Xã Phước Thắng 1,625        -    0,627  0,784     0,214 -   0,627   0,581   0,127 1,335     100.000.000 133.500.000 133.500.000

6 Xã Phước An 0,148        -    0,148  -        -    -   0,148   -       -     0,148     100.000.000 14.800.000 14.800.000

7 Xã Phước Lộc 0,948        -    -      0,948     -    -   -       0,702   -     0,702     100.000.000 70.200.000 5.700.000

đã hỗ trợ đợt 

2/2022: 64.500.000 

đồng tại Quyết định 

số 12527/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2023

         5,173      -       1,565      3,032  0,576     -        1,565     2,246   0,342       4,153  415.300.000    350.800.000 

Kinh phí hỗ 

trợ 1Km

Quy thành 

tiền phải hỗ 

trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 3 

/2022

PHỤ LỤC 02

Ghi chú

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HUYỆN HỖ TRỢ KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2022 - ĐỢT 3 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày      /      /2024  của UBND huyện Tuy Phước)

Đơn vị tính: đồng

Tổng cộng

TT Địa phương

Thực hiện (Km) Quy đổi về loại B (Km) Tổng 

cộng 

Quy đổi 

(Km)
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